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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị quyết đặc thù của địa phương quy định về chính sách đãi ngộ, 
thu hút và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai giai đọan 2025-2030

I. VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng, Nhà nước chú trọng. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đề ra các nhiệm vụ về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nội dung: “Có chính sách thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập”.
Nghề y là một nghề đặc biệt, nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực y tế luôn có vai trò quan trọng, quyết định đến việc thành công hay thất bại trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vì thế cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt đã được Đảng ta đề cập tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định: “Tập trung phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chỉ số phát triển con người.” 
Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của ngành, trong những năm qua, ngành Y tế tỉnh Gia Lai luôn chú trọng để phát triển nguồn nhân lực và đã đạt được những kết quả nhất định: Phát triển hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế được tăng cường; trình độ chuyên môn, nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao; y đức ngày được cải thiện, người dân ngày càng hài lòng hơn, các chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực bước đầu đã được quan tâm ...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Gia Lai vẫn còn những hạn chế khó khăn nhất định: nhân lực còn thiếu, đặc biệt là bác sĩ, dược sĩ đại học, cán bộ y tế chuyên khoa sâu, cán bộ ở các đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng và y tế cơ sở; cơ cấu cán bộ y tế chưa cân đối tại bệnh viện các tuyến, nguồn tuyển dụng cán bộ, bác sĩ còn thấp. Những năm gần đây, có tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc hoặc chuyển sang khu vực y tế tư nhân. Mặt khác, chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, còn chưa hợp lý. Cơ chế, chính sách thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao về y tế chưa đủ sức hấp dẫn; trong bối cảnh hiện nay nhiều tỉnh thành phố đã triển khai cơ chế, chính sách có sức thu hút cao. 

Mục tiêu của Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
: 

- Đến năm 2025: Đạt 09 bác sĩ; 01 dược sĩ đại học và 20 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Đến năm 2030: Đạt 10 bác sĩ; 1,5 dược sĩ đại học và 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. 
- Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện hạng I với quy mô 1.000 giường vào năm 2025 và 1.200 giường vào năm 2030; Nâng cấp, đầu tư mở rộng Trung tâm Y tế thị xã An Khê thành Bệnh viện vùng Đông Gia Lai với quy mô tối thiểu 300 giường bệnh; Nâng cấp, đầu tư mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa thành Bệnh viện vùng Nam Gia Lai với quy mô tối thiểu 200 giường bệnh.
Để đạt các mục tiêu trên, đến năm 2025 tỉnh Gia Lai cần bổ sung: 

	Nhân lực (người)
	Số lượng hiện có năm 2023
	Số lượng cần có năm 2025
	Số lượng/
vạn dân
năm 2025
	Số cần
 bổ sung

	
	
	
	
	

	Bác sĩ
	927
	1.453
	9,00
	526

	Điều dưỡng
	1156
	3.228
	20,00
	2.072

	Dược sỹ đại học
	124
	161
	1,00
	37


Đến năm 2030 cần bổ sung:

	Nhân lực (người)
	Số lượng hiện có năm 2023
	Số lượng cần có năm 2030 
	Số lượng/
vạn dân
năm 2030
	Số cần 
bổ sung

	
	
	
	
	

	Bác sĩ
	927
	1.614
	10,00
	687

	Điều dưỡng
	1156
	4.035
	25,00
	2.879

	Dược sỹ đại học
	124
	242
	1,50
	118


Với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như hiện nay, dân số ngày càng gia tăng, mô hình bệnh tật trở nên phức tạp và có sự chuyển dịch đan xen; đòi hỏi nhu cầu khám, chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ trong nhân dân ngày càng lớn (năm 2023 tăng 161.414 lượt khám bệnh so với năm 2022 (1.852.078/1.690.664)); Trong khi đó, hiện nay, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân của tỉnh Gia Lai là 8,5; thấp hơn so với định mức yêu cầu là 12 bác sĩ/vạn dân theo Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị vùng Tây Nguyên đến năm 2023 đạt 32 giường bệnh, 11 bác sĩ trên 10.000 dân.

Đến nay, trên toàn quốc đã có nhiều địa phương ban hành Nghị quyết quy định chính sách đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế như: Long An, Bình Phước, An Giang, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Thuận, Bắc Giang, Lào Cai...

Tại tỉnh Gia Lai, để xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế có trình độ đại học và sau đại học, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, như: 

- Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về bãi bỏ khoản 2 Mục I và khoản 3, khoản 4 Mục II Điều I Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
  
        - Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Với những khó khăn thách thức của ngành Y tế trong điều kiện hiện nay, chế độ chính sách trong khuyến khích đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế tỉnh Gia Lai hiện chưa tương xứng, chưa phù hợp với thực tế; việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế bằng các cơ chế chính sách cụ thể, không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn động viên, khuyến khích công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế của tỉnh tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức để đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; đồng thời, để bổ sung nguồn nhân lực y tế, giữ chân đội ngũ nhân viên y tế có trình độ cao, đáp ứng đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đặc thù của địa phương quy định chính sách đãi ngộ, thu hút và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đọan 2025-2030 là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Mục tiêu tổng thể

- Xây dựng chế độ đãi ngộ, thu hút và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm ổn định và phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh cả về số lượng và chất lượng để đáp đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân; khắc phục tình trạng nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập sang bệnh viện tư nhân; tạo động lực cho cán bộ y tế ở tất cả các chức danh nghề nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Khuyến khích công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.

b) Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo nguồn nhân lực y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030 có đủ số lượng theo cơ cấu và chất lượng theo từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

- Chính sách đãi ngộ, thu hút, đào tạo nhằm phát triển mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đáp ứng nhu cầu nhân dân, phù hợp với mô hình bệnh tật và xu hướng già hóa dân số, bổ sung đủ nguồn nhân lực y tế để củng cố, phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, đầu tư phát triển các lĩnh vực chuyên khoa sâu (Tim mạch, can thiệp tim mạch, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình, Truyền máu và huyết học, Ngoại, Sản…) nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, chăm sóc sức khoẻ của người dân.
- Xây dựng và hoàn thiện nâng cao hệ thống y tế dự phòng của tỉnh bảo đảm năng lực ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, thảm họa, biến đổi khí hậu, an ninh y tế, đủ khả năng đáp ứng với các đại dịch. Củng cố, hoàn thiện và phát triển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện bệnh sớm, kiểm soát và khống chế kịp thời, hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi. Triển khai tốt hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. 
- Phát triển hệ thống khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động của các trạm y tế xã/phường/thị trấn đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Phấn đấu đến năm 2025, 80% trạm y tế xã thực hiện quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân và đến năm 2030 đạt 100%. 

- Chính sách đãi ngộ, thu hút, đào tạo được thông qua là cơ sở để ngành y tế tỉnh Gia Lai đạt các chỉ tiêu về y tế đến năm 2025 đạt 9 bác sĩ/vạn dân; 20 điều dưỡng/vạn dân; đến năm 2030 đạt 10 bác sỹ/vạn dân; 25 điều dưỡng/vạn dân  theo Đề án Phát triển hệ thống y tế đến năm 2030 của tỉnh.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Chính sách đãi ngộ hỗ trợ hàng tháng đối với viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Gia Lai.
a) Xác định vấn đề bất cập 
Hiện nay, mô hình y tế tư nhân trong toàn quốc nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng được thành lập và phát triển nhanh chóng, nhu cầu nhân viên y tế có chuyên môn cao ngày càng tăng, các chính sách về tiền lương của các cơ sở này đã thu hút những sinh viên ngành y mới ra trường và công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập đến công tác.

Trong những năm gần đây, y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực lân cận phát triển, không kể đến là chính sách ưu đãi từ các thành phố lớn, từ ngành y tế tuyến đầu dẫn đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế các cơ sở y tế công lập xin thôi việc để công tác tại hệ thống y tế tư nhân hoặc chuyển công việc khác với mức thu nhập cao hơn.
Thu nhập của đội ngũ nhân viên y tế công lập thấp hơn so với hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn và thấp hơn nhiều so với hệ thống y tế công-tư tại các thành phố lớn. Nguồn thu chính và duy nhất của đội ngũ y nhân viên hiện nay chủ yếu là dựa vào tiền lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp theo quy định; Do đó, công chức, viên chức, nhân viên y tế trong các cơ sở y tế công lập là đối tượng chịu ảnh hưởng tác động nhiều nhất khi lựa chọn nơi làm việc để có thu nhập cho cuộc sống dẫn đến số lượng bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên ngành y tế giảm, đồng thời giảm cả chất lượng nguồn nhân lực là bác sĩ.

Tình trạng thôi việc trong ngành y tế của tỉnh Gia Lai cũng trong tình hình chung của một số tỉnh có thực trạng tương tự, tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày đến ngày 31/12/2023: Tổng số viên chức ngành y tế nghỉ thôi việc theo nguyện vọng: 74 người. Nguyên nhân chủ yếu là do khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn; quá tải công việc không được nghỉ ngơi; chế độ thu nhập thấp, chế độ thu hút, ưu đãi chưa tương xứng với khối lượng công việc; môi trường làm việc chưa thuận lợi do cơ sở hạ tầng, vật chất trang thiết bị hạn chế; cơ chế chính sách còn vướng mắc. Những điều này gây ảnh hưởng đến đời sống của công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tỉnh
Bên cạnh đó, để đào tạo được đội ngũ nhân lực thay thế cần phải có thời gian dài, trong khi số lượng nhân lực thay đổi liên tục, theo chiều hướng giảm, cán bộ có kinh nghiệm một số đơn vị xin thôi việc hoặc nghỉ hưu, các kỹ thuật chuyên môn không thực hiện được nhất là ở tuyến cơ sở, số lượng bác sĩ công tác tại đơn vị đã thiếu lại càng thiếu. 
Việc tuyển dụng hàng năm chưa đảm bảo đủ số lượng để phục vụ tại các cơ sở y tế. Đặc biệt là khó khăn khi tuyển dụng bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên về công tác. Việc này dẫn đến áp lực giải quyết công việc của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế càng trở nên khó khăn. 
Chính vì vậy, việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế bằng các cơ chế chính sách cụ thể, không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà cần đảm bảo tính căn cơ lâu dài, tăng cường quan tâm y tế dự phòng, y tế cơ sở khuyến khích công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế của tỉnh tiếp tục trau dồi về chuyên môn, y đức để đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, đồng thời, để bổ sung nguồn nhân lực y tế, giữ chân bác sĩ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo.
b) Mục tiêu chính sách đãi ngộ
Đãi ngộ viên chức chuyên ngành y tế đang công tác trong ngành y tế yên tâm công tác lâu dài tại tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, là cơ sở để ngành y tế tỉnh Gia Lai đạt các chỉ tiêu về y tế đến năm 2025: tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia đạt 95%, bác sĩ trên vạn dân đạt 9 bác sĩ theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 01/10/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Tăng mức thu nhập ổn định nhằm tạo động lực cho viên chức ngành y tế yên tâm công tác, gắn bó ổn định lâu dài với ngành y tế tỉnh Gia Lai. Từ đó xây dựng đội ngũ viên chức y tế tỉnh Gia Lai đủ về số lượng với trình độ chuyên môn cao, có năng lực, kỹ thuật tốt, có phẩm chất, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng với yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

c) Giải pháp thực hiện chính sách 

Giải pháp 1. Ban hành chính sách của địa phương về chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh ta còn thiếu, nhiều viên chức y tế đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác trong đó có nguyên nhân về tiền lương, mức phụ cấp.


Cụ thể như sau:
- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về lương, phụ cấp, cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cho viên chức y tế tại các đơn vị sự nghiệp ngành y tế, nhăm giữ chân nhân viên y tế an tâm công tác, cống hiến phục vụ lâu dài.
- Viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế tỉnh được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng (nhằm giữ chân viên chức tại đơn vị công tác), cụ thể như sau: 

+ Bác sĩ, dược sĩ có trình độ sau đại học hưởng 2.000.000 đồng/người/tháng. 

+ Bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học hưởng 1.500.000 đồng/người/tháng. 

+ Viên chức chuyên môn y tế khác có trình độ cao đẳng trở lên (Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên; dược sĩ cao đẳng) và y sĩ công tác tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn: hưởng 1.000.000 đồng/người/tháng.

Không thực hiện chế độ ưu đãi trên với các trường hợp đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật. 
Giải pháp 2. Giữ nguyên các chế độ tiền lương, mức phụ cấp đối với viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh như hiện nay. 

Hiện nay, đội ngũ viên chức chuyên ngành y tế ở tỉnh ta chỉ hưởng các chế độ tiền lương theo quy định và mức phụ cấp tại Nghị định số ...

d) Đánh giá tác động của các giải pháp
Giải pháp 1. Ban hành chính sách của địa phương về chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh ta còn thiếu, nhiều viên chức y tế đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác trong đó có nguyên nhân về tiền lương, mức phụ cấp.

* Tác động tích cực


- Tác động đối với xã hội, người dân:
Khuyến khích bác sĩ về tuyến y tế cơ sở: Góp phần thực hiện tốt và nâng cao chất lượng các chương trình mục tiêu y tế, cấp cứu kịp thời, giảm tỷ lệ tử vong, triển khai các dịch vụ kỹ thuật y tế đến người dân tại trạm y tế xã; giảm chi phí xã hội (chi phí đi lại, thăm hỏi), giảm tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến trên, giảm tình trạng bệnh chuyển từ cấp tính sang mãn tính, có bác sĩ tư vấn thường xuyên tại các trạm y tế, tăng ngày công lao động...nâng cao tuổi thọ cho người dân.
Chính sách đãi ngộ cho tất cả viên chức, nhân viên ngành y tế tương xứng với hiệu quả công việc, vị trí việc làm nhằm động viên, khuyến khích cán bộ y tế tâm huyết, tận tụy với nghề; tâm huyết với đơn vị, hạn chế các trường hợp do thu nhập thấp nên xin nghỉ việc, bỏ việc đi nơi khác hoặc ra làm y tế tư nhân.
Chính sách đãi ngộ sẽ mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ y tế, động viên, khuyến khích và ràng buộc giữ chân nhân tài. 
Chính sách đãi ngộ là cơ sở cần thiết để nâng cao chất lượng khám, điều trị, mở rộng, thêm mới các dịch vụ kỹ thuật được triển khai, thái độ phục vụ của của đội ngũ y, bác sĩ có chuyển biến tích cực hơn nữa, giảm thiểu số lượng bệnh nhân chuyển tuyến và từng bước tạo được niềm tin của người dân, tỷ lệ sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân tăng thêm và có thể tăng đều hằng năm.

Người dân được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế có chuyên môn sâu. Giảm thiểu bệnh nhân chuyển tuyến thông qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí khi vào viện.

- Đối với Nhà nước: Khi ngân sách tỉnh bố trí nguồn kinh phí chủ động đãi ngộ viên chức, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao và viên chức chuyên ngành y tế công tác tại tuyến cơ sở đảm bảo sự công bằng trong nội bộ đơn vị, ổn định tổ chức, kích thích cán bộ y tế góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thu hút cán bộ các chuyên ngành khác học tập nâng cao trình độ, thu hút nhân viên y tế về các đơn vị sự nghiệp y tế, trạm y tế xã. Ổn định tổ chức bộ máy và quá trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế diễn ra suôn sẻ, thuận lợi
- Tác động về kinh tế:

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách đãi ngộ giai đoạn 2025-2030 là 24.513 triệu đồng đồng/06 năm. Tuy phải sử dụng nguồn ngân sách địa phương trong khi tỉnh ta còn khó khăn, nguồn thu ngân sách còn thấp so với một số tỉnh trong khi vực và cả nước,  nhưng đầu tư “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân” là vô cùng cần thiết và là mục tiêu hàng đầu được cụ thể hoá trong Nghị quyết số 20-NQ/TW và trong chương trình hành động số 61/CT-TU ngày 07/5/2018 cùa Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai.
Mặc dù phải sử dụng chi từ ngân sách địa phương, nhưng giá trị đổi lại cho việc chi ngân sách địa phương cũng rất lớn, cụ thể khi các dịch vụ kỹ thuật, chất lượng y tế tăng lên thì nguồn thu cũng sẽ tăng lên tương đối, bù đắp lại, cùng với lộ trình xây dựng tự chủ nhà lực lượng y tế có chuyên môn sâu này thì cũng sẽ giảm các mức chi khác cho ngành y tế khi đã thực hiện tự chủ 100%. Đảm bảo thực hiện tốt hơn mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Ngoài ra, theo xu thuế thị trường ngày một tăng lên, đời sống kinh tế thị trường ngày một phát triển, nhu cầu đời sống kinh tế xã hội cao hơn và đồng tiền mất giá so với các năm về trước. Vì thế mức chi hỗ trợ cần phải tăng lên. 

- Tác động về giới: 

Giải pháp không làm ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng lợi ích của mỗi giới, tuy nhiên, mặt nào đó, chính sách đãi ngộ mới cũng tạo điều kiện hơn cho các đối tượng là cán bộ nữ về chế độ, môi trường làm việc, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm.

· Tác động đối với hệ thống pháp luật

Chính sách đãi ngộ mới sẽ phù hợp với tình hình thực tế về cơ chế, chính sách và hệ thống chính trị hiện hành. 


* Tác động tiêu cực

Tác động đối với kinh tế, ngân sách địa phương. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách địa phương khó khăn, nhưng phải chi ngân sách cho ngành y tế thực hiện chính sách trong giai đoạn 06 năm (2025-2030), dự kiến 24.513 triệu đồng làm ảnh hưởng chung đến ngân sách toàn tỉnh.
Giải pháp 2. Giữ nguyên các chế độ tiền lương, mức phụ cấp đối với viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh như hiện nay. 


* Tác động tích cực


- Đối với Nhà nước: Hệ thống pháp luật không có thay đổi gì, không phải ban hành các văn bản liên quan mà thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành. Về cơ chế quản lý nhà nước về y tế vẫn diễn ra thuận tiện.

- Đối với xã hội và người dân: Trước đây và hiện nay, ngành y tế vẫn luôn nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao phó, hoàn thành trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực ngày càng được hoàn thiện. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế, dân số ngày càng đạt hiệu quả và nâng cao. Thái độ phục vụ của nhân dân của đội ngũ y, bác sĩ có chuyển biến tích cực giảm thiểu số lượng bệnh nhân chuyển tuyến và từng bước tạo được niềm tin của người dân.

- Đối với kinh tế: Nếu chỉ thực hiện như mức tiền lương và phụ cấp như hiện nay thì phù hợp và thuận lợi với điều kiện nguồn vốn ngân sách địa phương rất khó khăn. Bên cạnh việc đầu tư cho công tác y tế, còn sẽ đầu tư, ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực khác.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Thực hiện mức tiền lương và phụ cấp như hiện tại thì cơ sở nền tảng pháp luật đã được căn cứ, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, tạo nên tính ổn định đối với hệ thống pháp luật. 

* Tác động tiêu cực
- Tác động đối với xã hội: 

Mức đãi ngộ chưa phù hợp, chưa có là một trong những nguyên nhân bác sĩ, bác sĩ có trình độ sau đại học, dược sĩ, dược sĩ có trình độ sau đại học và các chuyên môn y tế khác sau đại học có xu hướng thôi việc, chuyển công tác sang lĩnh vực tư nhân hoặc sang các tỉnh, thành phố khác với mức thu nhập cao hơn, tình trạng chảy máu chất xám này kéo dài, sẽ làm ảnh hưởng không tốt để thực hiện chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030 của tỉnh.

Không có chính sách ưu tiên hơn cho người đã công tác lâu năm có kinh nghiệm, dẫn đến tình trạng một số bác sĩ có kinh nghiệm công tác lâu năm thôi việc hoặc chuyển công tác. Vì tiền lương và phụ cấp ngành y so sánh với thời gian học tập và áp lực trách nhiệm, công việc chưa tương xứng, không đáng kể để cải thiện cuộc sống.

Những điều này ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh trong nhân dân, làm tăng ỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến, do đó sẽ làm tốn nhiều công sức, kinh phí của người dân. 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật

Việc tiếp tục giữ mức tiền lương và phụ cấp đối viên chức chuyên ngành y tế như hiện tại tạo nên tính ổn định đối với hệ thống pháp luật. Tuy nhiên với xu thuế phát triển cần phải có những thay đổi theo hướng tích cực phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản pháp luật liên quan. 

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn:

Sau khi đánh giá tác động, cân bằng giữa các mục tiêu nếu lựa chọn giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển của ngành y tế thì lựa chọn giải pháp là: Giải pháp 1: Đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền tại địa phương ban hành chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đọan 2025-2030 như đã phân tích ở trên.

2. Chính sách 2: Chính sách thu hút nguồn nhân lực
a) Xác định vấn đề bất cập 

Cùng với những khó khăn chung của ngành Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước, ngành Y tế tỉnh Gia Lai những năm gần đây có tình trạng một bộ phận công chức, viên chức, nhân viên xin nghỉ việc hoặc chuyển sang khu vực y tế tư nhân. Bên cạnh chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, còn chưa hợp lý cơ chế, chính sách thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao về y tế chưa đủ sức hấp dẫn; trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phố đã triển khai cơ chế, chính sách có sức thu hút cao.
Trong những năm qua, nhìn chung nhân lực y tế tỉnh Gia Lai tăng về số lượng và cả chất lượng. Tuy nhiên số lượng bác sĩ được tuyển dụng bổ sung hàng năm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến thiếu nhiều bác sĩ, đặc biệt là cho y tế tuyến xã. Những năm gần đây, các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai tuyển dụng được rất ít bác sĩ về làm việc, thậm chí có nơi không tuyển dụng được bác sĩ, số lượng bác sĩ xin thôi việc và chuyển công tác đến nơi khác đang có xu hướng tăng. Năm 2016-2017 tổ chức xét tuyển bác sĩ (nhu cầu tuyển dụng: 203 bác sĩ), số lượng bác sĩ trúng tuyển: 57 trường hợp. Năm 2018 tuyển 11 bác sĩ; năm 2019-2020 tuyển 78 bác sĩ và 08 dược sĩ đại học. Năm 2021 xét tuyển được 19 bác sĩ và 01 cử nhân điều dưỡng đào tạo theo diện cử tuyển; năm 2021-2022: Tổ chức thi tuyển dụng viên chức ngành y tế đối với 14 vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng: 574, trong đó bác sĩ là 235. Kết quả tuyển dụng được 246 người, trong đó có 18 bác sĩ. Năm 2023 tuyển 41 bác sĩ. 

Để nâng cao chất lượng công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày ngày 9 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn sửa đổi chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, vì điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước, chính sách thu hút của tỉnh ta chưa thực sự đủ mạnh, cơ chế, chính sách thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao về y tế chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút nhân viên y tế về làm việc trong khi một số tỉnh hoặc thành phố lớn khác có mức thu hút, hỗ trợ cao hơn nhiều lần; đặc biệt là chưa thu hút được nhân lực y tế về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
Năng lực chuyên môn của cán bộ y tế tuyến xã vẫn còn hạn chế nhất định trong chẩn đoán và điều trị bệnh cũng như công tác phòng chống dịch bệnh,  chưa tạo niềm tin cho nhân dân khi đến khám chữa bệnh tại y tế cơ sở.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Thu hút phát triển nhân lực y tế có trình độ đại học và sau đại học, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế cả về số lượng, chất lượng; coi trọng việc sử dụng chính sách thu hút, đãi ngộ những người có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời là cơ sở để ngành y tế tỉnh Gia Lai đạt các chỉ tiêu về y tế đến năm 2025: đạt 9,0 bác sĩ/vạn dân theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 01/10/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị vùng Tây Nguyên đến năm 2023 đạt 32 giường bệnh, 11 bác sĩ trên 10.000 dân.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1. Ban hành chính sách của địa phương về chế độ thu hút nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh ta còn thiếu, nhiều viên chức y tế đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác; trong đó chú ý đến việc bổ sung, hoàn thiện nguồn nhân lực có chất lượng cao, các chuyên ngành còn thiếu cán bộ. Cụ thể như sau:
- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng, đảm bảo tuyển đủ số lượng, chất lượng theo quy định. Triển khai Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu.
- Khuyến khích ưu tiên và tăng tuyển dụng bác sĩ cho các đơn vị sự nghiệp theo chỉ tiêu hằng năm.
- Đảm bảo các chỉ tiêu Kế hoạch thu hút, tạo nguồn nhân lực từ sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút giai đoạn 2025 -2030 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Sau khi được tiếp nhận viên chức hoặc được tuyển dụng thành viên chức theo quy định (kể cả viên chức tập sự) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho hưởng thu hút. Ngoài lương và các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, các đối tượng thu hút được hỗ trợ một lần, với mức như sau:


- Tiến sĩ bác sĩ, Tiến sĩ dược sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II: 250.000.000 đồng/người;
- Thạc sĩ bác sĩ, Thạc sĩ dược sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I: 200.000.000 đồng/người.


- Bác sĩ hệ chính quy tốt nghiệp loại khá trở lên: 150.000.000 đồng/người; 


- Bác sĩ có trình độ đại học trở lên về công tác tại Trung tâm Pháp Y, Bệnh viện Lao, bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Trung tâm Y tế các huyện Kông Chro, Ia Pa, Đức Cơ, Krông Pa và Chư Pưh ngoài được hưởng hỗ trợ một lần theo mức hưởng như trên còn được hỗ trợ thêm 20.000.000 đồng/người.
Giải pháp 2. Giữ nguyên thực trạng như hiện nay. Khi các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã hết hiệu lực, địa phương chưa có chính sách thu hút nào đối với nguồn nhân lực ngành y tế

d) Đánh giá tác động của các giải pháp
Giải pháp 1. Ban hành chính sách của địa phương về chế độ thu hút nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh ta còn thiếu, nhiều viên chức y tế đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác; trong đó chú ý đến việc bổ sung, hoàn thiện nguồn nhân lực có chất lượng cao, các chuyên ngành còn thiếu cán bộ.
* Tác động tích cực

- Tác động đối với xã hội: 

Khi xây dựng mới quy định chính sách thu hút, trong đó thu hẹp có chọn lọc đối tượng thu hút với mức hỗ trợ thu hút một lần, quy định mức chi hỗ trợ thu hút cao cho đối tượng thu hút công tác tại các đơn vị y tế ở khu vực khó khăn (Kông Chro, Ia Pa, Đức Cơ, Krông Pa, Chư Pưh) và công tác ở đơn vị (khoa) pháp y, tâm thần… thì ngành y tế sẽ thu hút được nhiều hơn cán bộ y tế trong giai đoạn 2025-2030, đạt kế hoạch và mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Nội dung chính sách thu hút quy định có chọn lọc đối tượng thu hút, tạo nhiều cơ hội hơn cho chính bản thân người thu hút và cho ngành y tế thu hút được nhiều hơn, thu hút chủ yếu bác sĩ với chuyên môn sâu. Với mức hưởng thu hút một lần vừa đủ hấp dẫn, còn tạo ra thêm nhiều động lực lý do cho đối tượng nộp hồ sơ thu hút.

Các đối tượng đã được hưởng thu hút với số tiền hỗ trợ ban đầu tạo động lực và cơ sở để cống hiến cho ngành y tế ổn định lâu dài theo cam kết. Người dân được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế có chuyên môn sâu, giảm thiểu bệnh nhân chuyển tuyến thông qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí khi vào viện.

- Tác động đối với kinh tế, ngân sách địa phương

Nếu xây dựng mới chính sách thu hút dự kiến thu hút giai đoạn 2025-2030 theo quy định chính sách này dự kiến: 57.060 triệu đồng. Mức kinh phí này là tương đối phù hợp so với tình phát triển kinh tế và phù hợp với nguồn nhân sách địa phương còn khó khăn và thu hút được số lượng bác sĩ nhiều hơn. Cần xác định, đầu tư “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân” là vô cùng cần thiết và là mục tiêu hàng đầu được cụ thể hoá trong Nghị quyết số 20-NQ/TW và chương trình hành động số 60-CTr/TU.
Với mức chi này từ ngân sách địa phương, tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực, làm cơ sở triển khai các dịch vụ kỹ thuật, chất lượng y tế tăng lên thì nguồn thu cũng sẽ tăng lên rất nhiều bù đắp lại, cùng với lộ trình xây dựng tự chủ nhà lực lượng y tế có chuyên môn sâu này thì cũng sẽ giảm các mức chi khác cho ngành y tế khi đã thực hiện tự chủ 100%. Đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Tác động về giới: Chính sách thu hút mới sẽ quan tâm ưu tiên hơn cho các đối tượng là cán bộ nữ về chế độ, môi trường làm việc, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách thu hút mới sẽ phù hợp với tình hình thực tế về cơ chế, chính sách và hệ thống chính trị hiện hành. 

* Tác động tiêu cực:  

- Tác động đối với ngân sách địa phương: Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách địa phương khó khăn, nhưng phải chi rất lớn cho sự nghiệp y tế giai đoạn 2025-2030, dự kiến 106.173 triệu đồng/6 năm, làm ảnh hưởng đến ngân sách chung của tỉnh.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, sẽ chịu tác động khi Chính phủ sửa đổi Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Giải pháp 2. Giữ nguyên thực trạng như hiện nay. Khi các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã hết hiệu lực, địa phương chưa có chính sách thu hút nào đối với nguồn nhân lực ngành y tế
* Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hệ thống pháp luật không có thay đổi gì, không phải ban hành các văn bản liên quan mà thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành. Về cơ chế quản lý nhà nước về y tế vẫn diễn ra thuận tiện.

- Đối với xã hội và người dân: Trước đây và hiện nay, ngành y tế vẫn luôn nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao phó, hoàn thành trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh dù trong điều kiện thiếu nhân lực, vật lực. Hệ thống tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực qua từng năm, từng giai đoạn ngày càng được hoàn thiện. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế, dân số ngày càng đạt hiệu quả và nâng cao. Thái độ phục vụ của nhân dân của đội ngũ y, bác sĩ có chuyển biến tích cực giảm thiểu số lượng bệnh nhân chuyển tuyến và từng bước tạo được niềm tin của người dân.

- Đối với kinh tế: Nếu không thực hiện chính sách thu hút đối với nguồn nhân lực y tế thì ngân sách địa phương không phải chi, sẽ đầu tư, ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực khác.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Hệ thống pháp luật ổn định.
* Tác động tiêu cực

- Tác động đối với xã hội: 

Chưa có chính sách thu hút là một trong những nguyên nhân bác sĩ, bác sĩ có trình độ sau đại học, dược sĩ, dược sĩ có trình độ sau đại học và các chuyên môn y tế khác sau đại học có xu hướng thôi việc, chuyển công tác sang lĩnh vực tư nhân hoặc sang các tỉnh, thành phố khác với mức thu nhập cao hơn, tình trạng chảy máu chất xám này kéo dài, sẽ làm ảnh hưởng không tốt để thực hiện chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030 của tỉnh.

Không có chính sách thu hút sẽ không đủ nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao cho ngành Y tế. Những điều này ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh trong nhân dân, làm tăng ỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến, do đó sẽ làm tốn nhiều công sức, kinh phí của người dân. 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật

Với việc không có chính sách thu hút như hiện tại tạo nên tính ổn định đối với hệ thống pháp luật. Tuy nhiên với xu thế phát triển cần phải có những thay đổi theo hướng tích cực phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản pháp luật liên quan. 

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Sau khi đánh giá tác động, cân bằng giữa các mục tiêu nếu lựa chọn giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển của ngành y tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đời sống xã hội ngày một tăng thì việc ban hành chính sách thu hút là phù hợp, vì thế lựa chọn giải pháp 1: Ban hành chính sách của địa phương về chế độ thu hút nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh ta còn thiếu, nhiều viên chức y tế đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác; trong đó chú ý đến việc bổ sung, hoàn thiện nguồn nhân lực có chất lượng cao, các chuyên ngành còn thiếu cán bộ.
3. Chính sách 3: Chính sách hỗ trợ trong đào tạo.
a) Vấn đề bất cập
Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhân vien y tế trên địa bàn tỉnh nói chung và ngành y tế nói riêng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 v/v phê chuẩn sửa đổi chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 về việc Quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút chưa mang lại hiệu quả như mong muốn chưa đủ sức hấp dẫn trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai cơ chế, chính sách có sức thu hút cao.
Thực tiễn hiện nay yêu cầu về nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh ngày càng tăng; trong khi đó công tác phát triển nguồn nhân lực của ngành Y tế còn tồn tại những bất cập: Thiếu nhân lực cả về số lượng và chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ cấu nhân lực thiếu cân đối theo ngành đào tạo và theo tuyến, thực trạng đội ngũ nhân viên y tế được tham gia đào tạo và hỗ trợ đào tạo còn chưa tương xứng với tầm quan trọng và hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi về trình độ chuyên môn, trình độ vận hành các thiết bị kỹ thuật y tế.
Việc thiếu cán bộ y tế và năng lực chuyên môn còn hạn chế do chưa được đào tạo chuyên sâu, trong đó có nguyên nhân cơ chế đào tạo của tỉnh có tạo điều kiện, nhưng vẫn còn chưa đáp ứng với nhu cầu cần đào tạo thực tế của ngành, số lượng cử đi đào tạo hàng năm bằng nguồn kinh phí nhà nước vẫn còn hạn chế, chỉ đạt khoảng 35% so với nhu cầu cử đi đào tạo, bồi dưỡng của ngành Y tế. 
Tổng số biên chế, số người làm việc của ngành Y tế tỉnh Gia Lai có đến ngày 31/12/2023 là 4.894 người; trong đó biên chế hành chính: 52 người; số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp: 4.842 người. Chất lượng đội ngũ như sau: Bác sĩ: 927 người (18,94 %); Dược sĩ: 328 người (6,70 %), trong đó Dược sĩ đại học trở lên là 124 người; Y sĩ: 465 người (9,50 %), Điều dưỡng: 1156 người (23,62 %); Hộ sinh: 481 người (9,82%), Kỹ thuật viên y học: 290 người (5,92 %), Y tế công cộng: 46 người (0,93 %) và chuyên ngành khác: 1201 người (24,54%). 

Tỷ lệ đào tạo sau đại học của toàn ngành hiện nay 374/4.894, đạt tỷ lệ 7,64 %. trong đó: Bác sĩ sau đại học 325 người (chiếm 6,64 % tổng số nhân lực);  nhân lực có trình độ Tiến sĩ Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II là 24 người (chiếm 0,49 % tổng số nhân lực); dược sĩ sau đại học 18 người (chiếm 0,36% tổng số nhân lực). 

Với số lượng công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế có trình độ đại học và sau đại học như hiện nay thì ngành y tế chưa đáp ứng được nhu cầu chuyên môn sâu về khám, chữa bệnh tại các bệnh viện cũng như chưa đáp ứng được đề án phát triển ngành y tế đến năm 2030. 
Trong Đề án “Phát triển ngành y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030”, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ để phát triển nguồn nhân lực y tế khu vực công lập. Theo đó, chú trọng công tác đào tạo nhằm từng bước hình thành đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn và quản lý giỏi, bảo đảm tính đồng bộ trên các lĩnh vực chuyên khoa; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tại chỗ có trình độ đại học, sau đại học công tác ổn định lâu dài. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Đảm bảo phát triển nguồn nhân lực y tế có chuyên môn sâu tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

c) Giải pháp thực hiện chính sách

Giải pháp 1. Ban hành chính sách của địa phương về chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh ta còn có lúc, có nơi hạn chế về trình độ; trong đó chú ý đến việc bổ sung, hoàn thiện nguồn nhân lực có chất lượng cao, các chuyên ngành còn thiếu cán bộ, tạo điều kiện cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ. Cụ thể như sau:

- Ngành Y tế tiếp tục liên kết với các trường đại học, các bệnh viện tuyến trên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tại các đơn vị tham gia học tập nhằm phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn sâu theo định hướng phát triển của ngành; tiếp tục phân công các bác sĩ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh về công tác tại y tế tuyến cơ sở; tăng cường thu hút bác sĩ trình độ cao, tay nghề giỏi về tỉnh làm việc cũng như thu hút nguồn nhân lực đối với các vị trí việc làm khó tuyển dụng tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế. 
- Đào tạo sau đại học: Đào tạo các chuyên khoa I, Chuyên khoa II cần thiết và mũi nhọn cho ngành y tế tỉnh (Nội tổng quát, ngoại tổng quát, Tim mạch, Ung bướu, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Quản lý Y tế). Ưu tiên các đối tượng theo học thuộc diện quy hoạch cán bộ nguồn mà tỉnh quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ phù hợp với các chuyên ngành trong các lĩnh vực y học, quản lý y tế, Y tế công cộng, kinh tế y tế... Ưu tiên tuyển sinh cho các sinh viên là con em của tỉnh, quan tâm xét tuyển cho các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, diện chính sách, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh theo Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
- Thông qua các kế hoạch đào tạo để tăng số lượng bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa, từng bước giải quyết sự thiếu hụt về bác sĩ chuyên khoa thuộc các chuyên ngành ưu tiên: Hồi sức cấp cứu, Ung bướu, tim mạch, ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình, nhi khoa...
- Đào tạo đại học và sau đại học lĩnh vực Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh: Tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh để triển khai, đẩy mạnh các hoạt động loại trừ phong, lao tại cộng đồng cũng như điều trị tại các bệnh viện: Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh cũng như các chuyên môn sâu về lĩnh vục Pháp y, Giải phẫu bệnh đối với các Trung tâm, Bệnh viện tuyến tỉnh. 

- Tạo điều kiện và hỗ trợ bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ theo học các ngành học và bậc học ưu tiên theo định hướng phát triển của đơn vị.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
Như vậy, cùng với các giải pháp trên, đối tượng được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đúng theo vị trí việc làm được:
- Hỗ trợ 100% học phí, tài liệu đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo. 

- Hỗ trợ chi phí đi lại: theo vé xe thực tế.
- Được hưởng các chế độ ưu đãi khi tốt nghiệp được hưởng mức trợ cấp một lần như sau: 

+ Tiến sĩ chuyên ngành y, dược, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II: 80.000.000 đồng/người/khóa; 

+ Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I: 60.000.000 đồng/người/khóa

+ Các chức danh nghề nghiệp khác được đào tạo sau đại học: điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y, y tế công cộng: 30.000.000 đồng/người/khóa;
Kinh phí đào tạo theo chính sách này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Giải pháp 2. Giữ nguyên thực trạng đào tạo, bồi dưỡng như hiện nay đối với nhân lực ngành y tế tỉnh ta. Chưa có chính sách hỗ trợ trong đào tạo thay thế Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo.

d) Đánh giá tác động của giải pháp
Giải pháp 1. Ban hành chính sách của địa phương về chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh ta còn có lúc, có nơi hạn chế về trình độ; trong đó chú ý đến việc bổ sung, hoàn thiện nguồn nhân lực có chất lượng cao, các chuyên ngành còn thiếu cán bộ, tạo điều kiện cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ. Cụ thể như sau:

* Tác động tích cực

- Tác động về xã hội: 
Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Gia Lai, làm tăng thêm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Khuyến khích viên chức chuyên ngành y tế nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn để an tâm trong công tác và gắn bó lâu dài với đơn vị. Người bệnh dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, góp phần giảm chi phí điều trị, chi phí đi lại khi khám bệnh, chữa bệnh.

· Tác động về kinh tế: Khi chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh có hiệu quả, góp phần quan trọng vào lộ trình tự chủ của đơn vị theo quy định của pháp luật, cơ sở điều trị có điều kiện tái đầu tư cho các hoạt động chuyên môn và ngày càng nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh.

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới; bên cạnh đó còn tăng cơ hội cho nữ giới có cơ hội học tập, nâng cao trình độ
* Tác động tiêu cực
Tác động về kinh tế: Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách địa phương khó khăn, nhưng phải chi rất lớn cho sự nghiệp y tế giai đoạn 2025-2030, dự kiến 106.173 triệu đồng/6 năm, trong đó chi cho chính sách đào tạo là 24.600 triệu đồng làm ảnh hưởng đến ngân sách chung của tỉnh.
Giải pháp 2. Giữ nguyên thực trạng đào tạo, bồi dưỡng như hiện nay đối với nhân lực ngành y tế tỉnh ta. Chưa có chính sách hỗ trợ trong đào tạo thay thế Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo.

* Tác động tích cực


- Đối với Nhà nước: Hệ thống pháp luật không có thay đổi gì, không phải ban hành các văn bản liên quan mà thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành. Về cơ chế quản lý nhà nước về y tế vẫn diễn ra thuận tiện.

- Đối với xã hội và người dân: Trước đây và hiện nay, ngành y tế vẫn luôn nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao phó, hoàn thành trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh dù trong điều kiện thiếu nhân lực, vật lực. Mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế đều nỗ lực tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trong điều kiện không có hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế đều làm việc hết sức, hết mình với lương y, đạo đức của người thầy thuốc trong tư vấn, khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Đối với kinh tế: Nếu không thực hiện chính sách thu hút đối với nguồn nhân lực y tế thì ngân sách địa phương không phải chi, sẽ đầu tư, ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực khác.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Hệ thống pháp luật ổn định.
* Tác động tiêu cực

- Tác động đối với xã hội: 

Mức đãi ngộ cho công tác đào tạo không có hoặc chưa phù hợp là một trong những nguyên nhân khiến đội ngũ viên chức chuyên ngành y tế không có tâm huyết hoặc có nhưng không có khả năng tự đảm bảo kinh phí để thực hiện đào tạo nâng cao trình độ tay nghề của bản thân. Từ đó, không đáp ứng được yêu cầu của vị trí công tác cũng như yêu cầu nhiệm vụ, trong điều kiện mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp, trang thiết bị ngày càng được nâng cao. Tất cả đã làm ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh trong nhân dân, làm tăng ỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến, do đó sẽ làm tốn nhiều công sức, kinh phí của người dân. 
e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn:

Sau khi đánh giá tác động, cân bằng giữa các mục tiêu nếu lựa chọn giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển của ngành y tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đời sống xã hội ngày một tăng thì việc ban hành chính sách thu hút là phù hợp, vì thế lựa chọn giải pháp 1: Ban hành chính sách của địa phương về chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh ta còn có lúc, có nơi hạn chế về trình độ; trong đó chú ý đến việc bổ sung, hoàn thiện nguồn nhân lực có chất lượng cao, các chuyên ngành còn thiếu cán bộ, tạo điều kiện cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ

III. Ý KIẾN THAM VẤN
1. Lấy ý kiến
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết về quy định chính sách đãi ngộ, thu hút và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đọan 2025-2030 được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh (30 ngày) để lấy ý kiến rộng rãi. Lấy ý kiến đối với nhóm đối tượng chịu tác động là các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, các Sở, ngành, địa phương; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn xin ý kiến các Bộ liên quan: Y tế, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội.
2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản
Các ý kiến góp ý bằng văn bản và thông qua ý kiến phản ảnh tại cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế) tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
(Kèm theo phụ lục tổng hợp cụ thể ý kiến các vấn đề liên quan đến chính sách)

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết: Sở Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 

2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết về quy định chính sách đãi ngộ, thu hút và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đọan 2025-2030. Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở: Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh, phòng NC;

- Lưu: VT, KGVX.
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